
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐIỆN BIÊN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:           /QĐ-UBND Điện Biên, ngày       tháng 4 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện cung cấp  

dịch vụ công trực tuyến toàn trình thuộc phạm vi chức năng  

quản lý của Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Điện Biên 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của 

Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 

07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị 

định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của 

Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ 

tục hành chính; Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP; 

Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính 

phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; Nghị định số 

42/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ về việc cung cấp thông 

tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng; 

Căn cứ Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Văn phòng 

Chính phủ quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, 

kết quả giải quyết thủ tục hành chính; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính 

đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Sở Dân tộc và Tôn giáo (có Danh mục cụ thể kèm theo). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Dân tộc và Tôn giáo; UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ 

Danh mục thủ tục hành chính được phê duyệt tại Quyết định này có trách nhiệm: 

- Tổ chức triển khai thực hiện theo ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý; đẩy 

mạnh công tác thông tin, tuyên truyền và đề ra giải pháp cụ thể để thực hiện hiệu 

quả việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến, đảm bảo số lượng giao dịch phát 

sinh đạt tỷ lệ theo quy định; 
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- Chủ động rà soát, tham mưu đề xuất, kiến nghị các bộ, ngành sửa đổi, bổ 

sung phù hợp quy định và yêu cầu thực tiễn nâng cao chất lượng cung cấp dịch 

vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh. 

- Sở Dân tộc và Tôn giáo chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, 

thành phố thực hiện tái cấu trúc quy trình điện tử gửi Sở Khoa học và Công nghệ 

để thực hiện cấu hình dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên Hệ thống thông tin 

giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh. 

2. Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Dân tộc và 

Tôn giáo và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện cấu hình quy trình thực 

hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với các thủ tục hành chính được công 

bố kèm theo Quyết định này trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành 

chính của tỉnh. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo; Giám 

đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố 

và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:                                                                                                                     
- Như Điều 3; 

- Cục Kiểm soát TTHC - VPCP; 

- Lãnh đạo UBND tỉnh; 

- HTTT giải quyết TTHC tỉnh (Sở KH&CN); 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu: VT, KSTT(NTVA). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Lò Văn Cương 



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TOÀN TRÌNH  

THUỘC PHẠM VI  CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO TỈNH ĐIỆN BIÊN 

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày        tháng 4 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên) 
 

STT 
MÃ THỦ TỤC  

HÀNH CHÍNH 

TÊN THỦ TỤC  

HÀNH CHÍNH 
ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ 

PHÍ, LỆ PHÍ 

Có Không 

I THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO 

1 1.012626.000.00.00.H18 

Thủ tục thông báo về người được bổ nhiệm, bầu 

cử, suy cử làm chức việc đối với các trường hợp 

quy định tại khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, 

tôn giáo 

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Dân tộc 

và Tôn giáo tỉnh Điện Biên (Tổ 5, phường 

Mường Thanh, thành phố Điện Biên phủ, 

tỉnh Điện Biên. Điện thoại: 0215.3836470) 

 X 

2 1.012625.000.00.00.H18 

Thủ tục thông báo về người được bổ nhiệm, bầu 

cử, suy cử làm chức việc của tổ chức được cấp 

chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn 

hoạt động ở một tỉnh 

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Dân tộc 

và Tôn giáo tỉnh Điện Biên (Tổ 5, phường 

Mường Thanh, thành phố Điện Biên phủ, 

tỉnh Điện Biên. Điện thoại: 0215.3836470) 

 X 

3 1.012624.000.00.00.H18 

Thủ tục thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy 

cử những người lãnh đạo tổ chức của tổ chức được 

cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa 

bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định tại khoản 

7 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo 

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Dân tộc 

và Tôn giáo tỉnh Điện Biên (Tổ 5, phường 

Mường Thanh, thành phố Điện Biên phủ, 

tỉnh Điện Biên. Điện thoại: 0215.3836470) 

 X 

4 1.012622.000.00.00.H18 

Thủ tục thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử 

những người lãnh đạo tổ chức đối với tổ chức tôn 

giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định 

tại khoản 7 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo 

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Dân tộc 

và Tôn giáo tỉnh Điện Biên (Tổ 5, phường 

Mường Thanh, thành phố Điện Biên phủ, 

tỉnh Điện Biên. Điện thoại: 0215.3836470) 

 X 

5 1.012621.000.00.00.H18 

Thủ tục thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy 

cử những người lãnh đạo tổ chức đối với tổ chức 

tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một 

tỉnh theo quy định tại khoản 7 Điều 34 của Luật 

tín ngưỡng, tôn giáo. 

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Dân tộc 

và Tôn giáo tỉnh Điện Biên (Tổ 5, phường 

Mường Thanh, thành phố Điện Biên phủ, 

tỉnh Điện Biên. Điện thoại: 0215.3836470) 

 X 
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6 1.012619.000.00.00.H18 

Thủ tục thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc, 

chức việc đối với các trường hợp quy định tại 

khoản 2 Điều 33 và khoản 2 Điều 34 của Luật tín 

ngưỡng, tôn giáo 

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Dân tộc 

và Tôn giáo tỉnh Điện Biên (Tổ 5, phường 

Mường Thanh, thành phố Điện Biên phủ, 

tỉnh Điện Biên. Điện thoại: 0215.3836470) 

 X 

7 1.012615.000.00.00.H18 

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo 

đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở 

nhiều huyện thuộc một tỉnh 

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Dân tộc 

và Tôn giáo tỉnh Điện Biên (Tổ 5, phường 

Mường Thanh, thành phố Điện Biên phủ, 

tỉnh Điện Biên. Điện thoại: 0215.3836470) 

 X 

8 1.012613.000.00.00.H18 

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo 

bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn 

giáo ở nhiều huyện thuộc một tỉnh 

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Dân tộc 

và Tôn giáo tỉnh Điện Biên (Tổ 5, phường 

Mường Thanh, thành phố Điện Biên phủ, 

tỉnh Điện Biên. Điện thoại: 0215.3836470) 

 X 

9 1.012608.000.00.00.H18 

Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên 

của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc 

có địa bàn hoạt động ở nhiều huyện thuộc một 

tỉnh. 

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Dân tộc 

và Tôn giáo tỉnh Điện Biên (Tổ 5, phường 

Mường Thanh, thành phố Điện Biên phủ, 

tỉnh Điện Biên. Điện thoại: 0215.3836470) 

 X 

II THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN 

1 1.012603.000.00.00.H18 

Thủ tục thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo 

theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật tín 

ngưỡng, tôn giáo. 

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của 

UBND cấp huyện 
 X 

2 1.012602.000.00.00.H18 

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo 

đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở 

nhiều xã thuộc một huyện. 

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của 

UBND cấp huyện 
 X 

3 1.012601.000.00.00.H18 

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo 

bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn 

giáo ở nhiều xã thuộc một huyện. 

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của 

UBND cấp huyện 
 X 

4 1.012600.000.00.00.H18 

Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên 

của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc 

có địa bàn hoạt động ở một huyện. 

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của 

UBND cấp huyện 
 X 
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5 1.012593.000.00.00.H18 

Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn 

một xã nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị 

xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành 

phố trực thuộc trung ương của cơ sở tín ngưỡng, tổ 

chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc. 

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của 

UBND cấp huyện 
 X 

III THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ 

1 1.012588.000.00.00.H18 

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo 

đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở 

một xã. 

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của 

UBND cấp xã 
 X 

2 1.012586.000.00.00.H18 

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo 

bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn 

giáo ở một xã. 

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của 

UBND cấp xã 
 X 

3 1.012580.000.00.00.H18 
Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh 

hoạt tôn giáo tập trung. 

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của 

UBND cấp xã 
 X 

4 1.012579.000.00.00.H18 

Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa 

bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, 

tổ chức tôn giáo trực thuộc 

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của 

UBND cấp xã 
 X 
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